
Phụ lục III 
KÝ HIỆU DÙNG ĐÁNH SỐ THẺ KIỂM NGƯ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2025/TT-BNNMT  ngày 27 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 
 

Ký hiệu Tên cơ quan Kiểm ngư Ký hiệu Tên cơ quan Kiểm ngư 

TSKN Cục Thủy sản và Kiểm ngư KNTTh Kiểm ngư tỉnh Thừa Thiên Huế  

KNV1 Chi cục Kiểm ngư Vùng I KNĐN Kiểm ngư TP. Đà Nẵng 

KNV2 Chi cục Kiểm ngư Vùng II KNQNg Kiểm ngư tỉnh Quảng Ngãi 

KNV3 Chi cục Kiểm ngư Vùng III KNGL Kiểm ngư tỉnh Gia Lai 

KNV4 Chi cục Kiểm ngư Vùng IV KNĐL Kiểm ngư tỉnh Đăk Lăk 

KNV5 Chi cục Kiểm ngư Vùng V KNKH Kiểm ngư tỉnh Khánh Hòa 

KNQN Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh KNLĐ Kiểm ngư tỉnh Lâm Đồng 

KNHP Kiểm ngư TP. Hải Phòng KNHCM Kiểm ngư TP. Hồ Chí Minh 

KNHY Kiểm ngư tỉnh Hưng yên KNVL Kiểm ngư tỉnh Vĩnh Long 

KNNB Kiểm ngư tỉnh Ninh Bình KNCT Kiểm ngư tỉnh Cần Thơ 

KNTH Kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa KNAG Kiểm ngư tỉnh An Giang 

KNNA Kiểm ngư tỉnh Nghệ An KNCM Kiểm ngư tỉnh Cà Mau 

KNHT Kiểm ngư tỉnh Hà Tĩnh KNĐT Kiểm ngư tỉnh Đồng Tháp 

KNQT Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị   
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